
STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00063640 Phạm Thị Ánh Nguyệt 17/07/1979 011816396 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

2 HTV-00075143 Phạm Việt Hùng 24/07/1972 011574625
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

8 HTV-00062337 Phạm Minh Lý 15/01/1989 212697170
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

9 HTV-00087903 Phạm Phú Toàn 10/12/1979 023508375
Kiến trúc sư Công nghệ 
kiến trúc

Thiết kế kiến trúc công trình III

10 HTV-00087904 Nguyễn Ngọc Thơ 12/08/1991 225500345
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

11 HTV-00087905 Nguyễn Đình Lĩnh 03/03/1983 281362128

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng công 
trình giao thông (xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

12 HTV-00033826
Đặng Phước Hoàng 
Oanh

25/03/1983 023596267
Cử nhân thiết kế kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 HTV-00033827 Phan Thanh Tùng 24/10/1979 044079000433 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch II

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

II

Khảo sát địa hình III

15 HTV-00087907 Hà Huy Thiền 07/04/1978 183128817 Kỹ sư quản lý đất đai Khảo sát địa hình III

16 HTV-00061319 Lê Tuấn Cường 06/12/1992 212314730
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Khảo sát địa hình III

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Khảo sát địa chất III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Nguyễn Văn Tuấn 08/01/1992 215220600 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi, Thủy điện

14 Nguyễn Đại Trung 29/07/1975 201244336

3

4 Nguyễn Phi Thòn 10/02/1992
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03/04/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

001092002321Nguyễn Văn Tuân

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

5 Lê Ngọc Duy 12/07/1984 191614794 Kiến trúc sư

221325277

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

6 Nguyễn Văn Minh 20/08/1990 285261839

7

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

19710344410/12/1982Nguyễn Văn Minh17

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

19180115820/06/1993Trương Văn Thân18

19 Hoàng Phúc Lộc 14/09/1992 197257003
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

HTV-00087901

HTV-00045391

HTV-00045477

HTV-00087902

HTV-00045392

HTV-00087906

HTV-00031647

HTV-00061323

HTV-00061321



STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

21 HTV-00087908 Trần Văn Tuyết 20/05/1980 201856305
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

22 HTV-00025510 Nguyễn Ngọc Vũ 26/03/1978 201394022 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

II

Khảo sát địa hình III

24 HTV-00047763 Trương Văn Thành 01/08/1984 205058764
Kỹ sư công nghệ xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

25 HTV-00053309 Nguyễn Đức Tiến 15/09/1984 201751784
Kỹ sư công nghệ xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

26 HTV-00058368 Nguyễn Tuấn Ngọc 05/11/1991 212445107
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

Khảo sát địa chất công trình II

28 HTV-00087910 Phạm Hữu Quý 12/03/1991 C3820844
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

29 HTV-00041700 Dương Thị Mỹ Ái 30/07/1987 201826725 Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

32 HTV-00087913 Nguyễn Vũ Thùy Dương 10/05/1985 201516213 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

33 HTV-00087914 Lê Xuân Sang 16/02/1991 197257389
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34 HTV-00039607 Bùi Thị Thanh Hoa 16/06/1988 215567997
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

36 HTV-00040096 Lê Trần Trinh 20/12/1987 212393615
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

37 HTV-00066275 Nguyễn Minh Trí 10/10/1987 212396312 Kiến trúc sư Thiế kế quy hoạch xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án III

39 HTV-00087916 Nguyễn Cộng Sự 01/01/1992 205442980
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

40 HTV-00087917 Nguyễn Huy Chương 15/03/1992 205609276
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

41 HTV-00087918 Diệp Đình Quang 28/02/1991 205589713
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

42 HTV-00087919 Phạm Văn Hùng 25/12/1991 205620121
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

38 Nguyễn Hồ Thanh Hải 05/12/1980 205485615
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

35 Đoàn Văn Thành 09/10/1990 163110805

Kỹ sư kỹ thuật điện

31 Trần Hữu Trung 28/08/1987 205278842 Kiến trúc sư

30 Nguyễn Minh Tư 10/10/1986 205229350

Kỹ sư công trình Thủy 
lợi

27 Lê Phước Tần 28/07/1990 205445402
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

23 Nguyễn Ngọc Hải 22/01/1981 201760725

20 Lê Thành Tựu 08/03/1992 197270907
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

HTV-00061322

HTV-00087909

HTV-00053310

HTV-00087911

HTV-00087912

HTV-00087915

HTV-00078916



STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

44 HTV-00087921 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/04/1981 205028201
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00087923 Nguyễn Trần Toản 01/03/1983 205052406
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

48 HTV-00087925 Huỳnh Bá Anh Nhật 20/04/1993 201643461 Kỹ sư cơ điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

49 HTV-00087926 Võ Văn Trường 08/09/1993 191787134
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

50 HTV-00087927 Lê Minh Vũ 10/10/1992 205661131
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

51 HTV-00009699 Trần Ngọc Hoành 25/09/1982 205052504
Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi, Thủy điện

Định giá xây dựng II

52 HTV-00087928 Lê Trung Cường 06/08/1988 201571487
Kỹ sư công nghệ xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

53 HTV-00087929 Trần Duy Nhật Tuấn 21/04/1991 191688103
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

54 HTV-00087930 Nguyễn Thanh Thịnh 02/02/1989 230685403
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

55 HTV-00087931 Hà Nguyên Khôi 28/07/1989 181697207 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

56 HTV-00087932 Nguyễn Phúc Hiển 24/03/1993 212361889 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III

57 HTV-00087933 Thân Vĩnh Đức 21/10/1981 201729884
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

59 HTV-00087935 Trương Quang Nhân 10/10/1991 205433266
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

60 HTV-00087936 Võ Trường Quỳnh 18/04/1984 205142511
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

61 HTV-00079201 Lê Văn Ngọc 12/11/1989 201568297 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

62 HTV-00031721 Nguyễn Trung Đông 01/01/1988 201820602
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

63 HTV-00044192 Nguyễn Văn Khánh 01/08/1992 205557790
Kỹ sư dân dụng công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

64 HTV-00044193 Nguyễn Thành Trung 18/07/1987 205210964
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

65 HTV-00031720 Trương Quang Hiếu 08/10/1990 044090001392
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

58 Nguyễn Công Luận 10/02/1987 205328718

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

47 Đặng Ngọc Lĩnh 08/05/1986 205209401

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

45 Lê Thiện Vũ 06/02/1990 201580724

HTV-00087924

HTV-00087934

43 Đoàn Trần Vũ 10/10/1992 201638520
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

HTV-00087920

HTV-00087922
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66 HTV-00087937 Nguyễn Thanh Tiên 12/03/1985 212630340
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

67 HTV-00087938 Nguyễn Anh Tuấn 24/01/1969 230958571
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

68 HTV-00087939 Nguyễn Văn Hậu 19/11/1983 205163201
Kỹ sư  xây dựng cầu 
đường

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

69 HTV-00031722 Nguyễn Văn Vận 28/02/1991 205428440
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

70 HTV-00087940 Phạm Văn Thương 06/04/1985 162718507
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

71 HTV-00087941 Phạm Đức Nhân 01/11/1988 215023444
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

72 HTV-00087942 Nguyễn Tấn Hiển 20/10/1992 215270499 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

73 HTV-00087943 Nguyễn Đức Nam 21/01/1988 205371453 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án II

76 HTV-00087946 Nguyễn Hoàng 08/07/1987 205244504
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

77 HTV-00087947 Đỗ Văn Tường 15/08/1991 205616904
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

78 HTV-00087948 Hồ Đình Dương 17/08/1991 205622271
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

79 HTV-00087949 Nguyễn Trung Trực 06/03/1991 215160047
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

80 HTV-00087950 Nguyên Văn Hào 30/04/1989 205463794
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

81 HTV-00083161 Võ Văn Vũ 08/10/1968 200942383 Kỹ sư xây dựng thủy lợi Định giá xây dựng II

82 HTV-00083159 Nguyễn Văn Vị 10/07/1970 201071013
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II

83 HTV-00087951 Hồ Hoàn Lâm 10/02/1988 205271096
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

85 HTV-00004810 Huỳnh Chí Hiếu 01/01/1991 321392202
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Quản lý dự án III

87 HTV-00050135 Nguyễn Nhật Nam 21/07/1992 341535383
Kiến trúc sư quy hoạch 
vung và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

88 HTV-00000903 Đặng Quang Lệ 01/04/1977 042077000460
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án II

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Kỹ sư xây dựng Thủy  
lợi – Thủy điện

86

Kiến trúc sư Kiến trúc84 Trần Nguyên Vương 28/11/1992 024751151

74 Phan Đình Thạnh 20/12/1982 205105400

75 Phạm Văn Luận 02/02/1984 201741817

Kiến trúc sưTrần Nhật Thu 09/7/1983 044083003027

HTV-00087944

HTV-00087945

HTV-00050136

HTV-00087952



STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

89 HTV-00047944 Trương Quang Phố 01/01/1990 212561382

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng ( xây 
dựng công trình 
DD&CN)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

90 HTV-00087953 Nguyễn Minh Vương 20/01/1993 215233651
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

91 HTV-00087954 Mạnh Huỳnh Thiện 10/05/1994 221373904
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

92 HTV-00087955 Châu Tạ Kim Long 22/07/1994 312203145
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

93 HTV-00087956 Nguyễn Văn Chương 31/01/1987 205323120 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

94 HTV-00087957 Bùi Chung Hòa 10/12/1988 225386644 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

95 HTV-00087958 Nguyễn Tùng Lộc 08/06/1990 225442911
Kỹ sư Công nghệ nhiệt- 
lạnh

Thiết kế cơ – điện công trình II

96 HTV-00052965 Nguyễn Thạc Vũ 01/01/1973 B3794867 Kỹ sư xây dựng DD&CN Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

97 HTV-00087959 Lê Đức Phúc 07/08/1992 201632083 Kỹ sư cơ điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Định giá xây dựng III

99 HTV-00087961 Trần Văn Tường 17/07/1983 205054856 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

100 HTV-00087962 Huỳnh Đăng Tửu 12/01/1990 201594290 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

101 HTV-00087963 Huỳnh Đình Toàn 13/09/1988 205407722 Kỹ sư Cơ điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

102 HTV-00087964 Hoàng Thị Hoài Thương 07/06/1991 205625121 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

103 HTV-00063256 Đặng Minh Hải 22/12/1981 205036310
Kỹ sư Cơ khí chế tạo 
máy

Thiết kế cơ - điện công trình II

104 HTV-00063254 Nguyễn Quốc Vỹ 09/08/1977 079077009184
Kỹ sư Cơ khí hàng 
không

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

107 HTV-00084477 Nguyễn Đình Kiên 11/04/1989 241109286
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

108 HTV-00084464 Lương Văn Thạnh 15/08/1987 066087000128
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kiến trúc công trình II

110 HTV-00087968 Trần Xuân Long 16/03/1989 38089009950
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

111 HTV-00087102 Nguyễn Hữu Thái 13/01/1984 191576846 Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

112 HTV-00031409 Bùi Kông Luân 09/03/1989 205385100 Kỹ sư hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

98 Lê Công Minh 10/12/1986 205181588

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

03/12/1968106 Lê Văn Trạch 191071910

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

105 Võ Hữu Thiên 08/09/1981 205109576

331667408 Kiến trúc sư109 Dương Thị Tuyết Trinh 08/09/1992

HTV-00087960

HTV-00087965

HTV-00087966

HTV-00087967


